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Tóm tắt. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm đánh giá khả năng kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn 

Vibrio phân lập từ cá biển nuôi lồng bị bệnh xuất huyết tại vùng ven biển Thành phố Huế. Các chủng vi 

khuẩn phân lập được tiến hành xác định đặc điểm sinh hóa bằng bộ kit API20E và định danh bằng MALDI 

ToF. Xác định khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán trên môi trường 

Mueller – Hinton Agar (MHA) với 7 loại kháng sinh thuộc 7 nhóm: Beta-lactams, Aminoglycosides, 

Macrolides, Fluoroquinolones, Phenicols, Tetracyclines, Sulfonamides. Kết quả nghiên cứu đã phân lập 

được 18 chủng vi khuẩn V. alginolyticus, 4 chủng V. parahaemolyticus, và 5 chủng V. vulnificus trên cá biển bị 

bệnh xuất huyết nuôi lồng tại Thành phố Huế. Các chủng vi khuẩn V. alginolyticus, V. parahaemolyticus và V. 

vulnificus nhạy với 5/7 loại kháng sinh thử nghiệm và kháng với 2/7 loại kháng sinh là Oxacillin (1 μg) và 

Sulfamethoxazole/Trimethoprim (3,75/1,25 μg). 

Từ khóa: cá Hồng mỹ, cá chẽm, cá tráp, kháng sinh, nuôi trồng thuỷ sản, Vibrio 
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Abstract. This study aimed to asesss the antibiotic resistance of Vibrio strains isolated from hemorrhagic 

diseased fish in cage-cultured farms in coastal area of Hue city, Vietnam. The isolated bacterial strains were 

biochemically characteritized by API20E kit and identified by MALDI-ToF technique. Antibiotic resistance 

of isolated were determined using the disk diffusion method on Mueller-Hinton Agar (MHA), testing seven 

antibiotics from seven different groups: Beta-lactams, Aminoglycosides, Macrolides, Fluoroquinolones, 

Phenicols, Tetracyclines and Sulfonamides were tested. The research results isolated 18 strains of V. 

alginolyticus, 4 strains of V. parahaemolyticus, and 5 strains of V. vulnificus from hemorrhagic diseased marine 

fish in cage-cultured in Hue city. All isolates of V. alginolyticus, V. parahaemolyticus, and V. vulnificus were 

susceptible to 5 out of 7 tested antibiotics and resistant to two antibiotics consisting of Oxacillin (1 μg) and 

sulfamethoxazole/trimethoprim (3,75/1,25 μg). 

Keywords: antibiotic, aquaculture, Vibrio, red drum, sea bass, sea bream 

1       Đặt vấn đề 

Bệnh do nhóm vi khuẩn Vibrio (Vibriosis) gây tác hại lớn tới nhiều loài cá biển và động vật 

thủy sản nói chung với tỷ lệ gây chết có thể lên tới 50% ở tất cả các giai đoạn phát triển, các dấu 

hiệu bệnh lý phổ biến gồm: bơi lờ đờ, bỏ ăn, xuất hiện vét loét trên cơ thể, thối vây, xuất huyết ở 

gan, thận và lá lách [1] và có thể gây nhiễm khuẩn toàn thân [2]. Tại Việt Nam, nghề nuôi cá biển 

mang lại giá trị kinh tế cao, tập trung ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Kiên Giang và các 

tỉnh thành ven biển như Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế [3]. Vibriosis là bệnh phổ 

biến trên cá biển nuôi lồng ven biển tại Thành phố Huế [4, 5] trong đó Vibrio alginolyticus được 

xem là tác nhân chính gây nên dịch bệnh nghiêm trọng cho các đối tượng nuôi [6, 7].  

Kháng sinh được sử dụng phổ biến trong nuôi trồng thủy sản để điều trị các bệnh do vi 

khuẩn gây ra. Theo thống kê giai đoạn 2008-2018 đã có khoảng 44,77 triệu tấn kháng sinh được 

sử dụng tại châu Á – khu vực cung ứng chính sản phẩm thủy sản toàn cầu [8]. Việc sử dụng 

kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản đã tạo ra các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh gây ô nhiễm 

môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe con người [9–12]. Trung Quốc, Bangladesh, Việt Nam là 

những quốc gia sử dụng nhiều thuốc kháng sinh trong hoạt động nuôi trồng thủy sản [8]. Miền 
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Bắc Việt Nam sử dụng phổ biến khoảng 11 loại kháng sinh phổ rộng, trong đó dùng nhiều nhất 

gồm Oxytetracycline, Tetracycline và Enrofloxacin. Khu vực miền Trung, có tới 71,2% hộ nuôi 

trồng thủy sản sử dụng hơn 10 loại kháng sinh trong quá trình sản xuất. Miền Nam có khoảng 

69,8% hộ nuôi sử dụng hơn 15 loại kháng sinh, phổ biến nhất gồm Oxytetracycline, Doxycyline 

và Enrofloxacin [13]. Thực trạng sử dụng kháng sinh tại Việt Nam đang gây ra những nguy cơ 

lớn ảnh hưởng tới môi trường, sức khỏe vật nuôi và sức khỏe người tiêu dùng [14].  

Nghiên cứu này thực hiện nhằm đánh giá khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio 

phân lập từ  cá biển nuôi lồng bị bệnh xuất huyết tại tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm cung cấp những 

dữ liệu khoa học và thực tiễn về tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn, góp phần thực hiện 

chương trình hành động toàn cầu về tình trạng kháng kháng sinh – GAP on AMR (Global Action 

Plan on Antimicrobial Resistance) trong chiến lược “Một sức khỏe – One Health” của liên minh 

ba bên WHO-FAO-WOAH (World Health Organization – Food and Agriculture Organization – 

World Organisation Animal Health) [15]. 

2       Phương pháp nghiên cứu 

2.1     Thu mẫu cá bệnh 

Tiến hành thu tổng cộng 18 mẫu cá biển nuôi lồng với những dấu hiệu bệnh lý điển hình 

của bệnh xuất huyết (xuất huyết trên cơ thể hoặc có vết loét trên thân) tại 04 hộ nuôi cá biển tại 

huyện Phú Lộc và huyện Phú Vang, Thành phố Huế theo phương pháp thu mẫu chọn lọc. Thời 

gian, địa điểm thu mẫu và kích cỡ cá nhiễm bệnh được thể hiện ở Bảng 1 và Hình 1. 

Cá được gây mê bằng dung dịch Aqui–S Aquatic anaesthetic (New Zealand) nồng độ 150 

mL/L. Tiến hành phân lập vi khuẩn bằng cách dùng ethanol 90% sát trùng toàn bộ cơ thể cá, sau 

đó giải phẫu. Mẫu vi khuẩn được lấy trực tiếp từ thận trước của cá, sau đó được cấy trên môi 

trường Tryptone Soy Agar bổ sung 2% NaCl (TSA+, Himedia, Ấn Độ) và môi trường Thiosulfate 

Citrate Bile Salts Sucrose (TCBS, HiMedia, Ấn Độ). Các đĩa môi trường sau khi phân lập vi khuẩn 

được chuyển về phòng thí nghiệm Bệnh thuỷ sản, Khoa Thuỷ sản, Trường Đại học Nông Lâm và 

ủ trong tủ ấm ở 28 °C, quan sát sự phát triển của khuẩn lạc vi khuẩn sau 24 giờ nuôi cấy. Tiến 

hành chọn các khuẩn lạc rời chiếm ưu thế để cấy chuyền tạo dòng thuần trên môi trường TCBS. 

Các mẫu vi khuẩn thuần chủng được lưu trữ trên đĩa thạch TCBS để thực hiện các thí nghiệm 

tiếp theo. 
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Bảng 1. Thời gian, địa điểm thu mẫu và kích cỡ cá nhiễm bệnh 

Thời 

gian 

Địa 

điểm 
Loài 

Số lượng 

(con) 

Chiều dài (cm) 

(Mean ± SD) 

Trọng lượng (g) 

(Mean ± SD) 

3/2024 Phú 

Lộc 

Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus) 4 28,02 ± 1,18 388,10 ± 17,05 

Chẽm (Lates calcarifer) 3 27,43 ± 0,81 380,53 ± 9,85 

Tráp (Acanthopagrus schlegelii) 2 23,50 ± 0,70 320,40 ± 14,28 

4/2024 Phú 

Vang 

Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus) 6 37,65 ± 1,45 593,38 ± 64,58 

Chẽm (Lates calcarifer) 3 33,16 ± 0,66 420,56 ± 1,00 

 

   

Hình 1. Thu mẫu và phân lập vi khuẩn Vibrio từ cá biển nuôi lồng có dấu hiệu bệnh xuất huyết                            

(1.A – cá Hồng mỹ, 1.B – cá Chẽm, 1.C – cá Tráp) 

2.2     Phương pháp xác định đặc điểm sinh hóa vi khuẩn 

Nhuộm Gram: các chủng vi khuẩn phân lập được nhuộm Gram bằng bộ thuốc nhuộm MI 

001ST (Công ty TNHH Dịch vụ và thương mại Nam Khoa, Việt Nam), tiêu bản được quan sát 

bằng kính hiển vi quang học (KERN OBE 132, Đức) ở các độ phóng đại 10x, 40x, 100x để xác định 

hình thái vi khuẩn. 

Phản ứng catalase: dùng que cấy vô trùng lấy vi khuẩn phết trên lamen kính, nhỏ 1 - 2 giọt 

H2O2 30%. Sau 1 - 2 giây bọt khí xuất hiện phản ứng dương tính (+), không có hiện tượng sủi bọt 

khí phản ứng âm tính (-). 

Phản ứng oxidase: sử dụng que cấy phết khuẩn lạc lên đĩa giấy đã có sẵn enzyme oxidase; 

sau 30 giây nếu đĩa giấy đổi từ màu trắng sang tím đen phản ứng dương tính (+), không đổi màu 

phản ứng âm tính (-). 

Kết hợp sử dụng bộ kit API20E (Analytical Profile Index, Bio-Mérieux, Pháp) để xác định 

đặc điểm sinh hóa của các chủng vi khuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 
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2.3      Phương pháp định danh vi khuẩn 

Các chủng vi khuẩn được định danh bằng kỹ thuật MALDI- ToF (Matrix Assisted Laser 

Desorption Ionization – Time of Flight) tại Phòng thí nghiệm sinh học phân tử, Khoa Thủy sản, 

Đại học Sydney, Úc. 

2.4      Phương pháp nghiên cứu khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn 

Kháng sinh sử dụng được lựa chọn dựa trên cơ sở: (i) danh mục thuốc kháng sinh thông 

dụng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành và đang được các công ty thương mại hóa 

tại Việt Nam [16]; (ii) danh mục một số kháng sinh phát hiện tồn dư nhiều trong sản phẩm thủy 

sản theo công văn 7499/BNN-TY ngày 09/11/2022 của Bộ NN&PTNT [14]; (iii) một số loại kháng 

sinh khác sử dụng trên người và động vật. Phạm vi kháng sinh này cho phép đánh giá toàn diện 

các đặc điểm kháng thuốc của các chủng vi khuẩn Vibrio qua các nhóm kháng sinh khác nhau để 

cung cấp cơ sở dữ liệu về kháng kháng sinh theo mục tiêu của chương trình hành động toàn cầu 

về tình trạng kháng kháng sinh – GAP on AMR (Global Action Plan on Antimicrobial Resistance, 

2015) trong chiến lược “Một sức khỏe – One Health” của liên minh ba bên WHO-FAO-WOAH 

(World Health Organization – Food and Agriculture Organization – World Organisation Animal 

Health, 2015) [15]. 

Sử dụng phương pháp khuếch tán trên môi trường thạch Mueller Hilton Agar (MHA, 

Himedia, Ấn Độ) của Uwizeyimana và cs., [17] để xác định khả năng kháng kháng sinh của các 

chủng vi khuẩn phân lập được từ cá biển nuôi lồng bị bệnh xuất huyết. 

Các bước tiến hành 

Vi khuẩn được nuôi cấy tăng sinh trong 10 mL Tryptone Soya Broth (TSB, HiMedia, Ấn 

Độ) bổ sung 2% NaCl ở 28 °C trên máy lắc SK-L330-Pro (DLAB Scientific Lnc, Hoa Kỳ) với tốc độ 

150 vòng/phút trong 24 giờ. Xác định mật độ tế bào vi khuẩn bằng phương pháp đo mật độ quang 

(OD) ở bước sóng 600 nm trên máy quang phổ UV-VIS (U2900, Hitachi, Nhật Bản), giá trị OD = 

1 (tương đương mật độ vi khuẩn 109 CFU/mL) [18].  

Sau đó vi khuẩn được pha loãng đến mật độ 106CFU/mL, lấy 100 µL dịch huyền phù vi 

khuẩn dàn đều trên bề mặt đĩa thạch chứa môi trường MHA. Để đĩa môi trường đã chứa vi 

khuẩn khô tự nhiên ở điều kiện nhiệt độ phòng trong 30 phút sau đó dùng kẹp khử trùng gắp 

các đĩa giấy có tẩm kháng sinh (Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Nam Khoa, Việt Nam) 

cho vào đĩa môi trường, nhấn đều xung quanh đĩa kháng sinh và bảo quản trong tủ ấm 28 °C. 

Tiến hành đo đường kính vòng vô khuẩn trên đĩa thạch sau 24 giờ.  

Đánh giá khả năng nhạy hay kháng của 7 loại kháng sinh (Bảng 2) đối với các chủng vi 

khuẩn dựa trên đường kính vòng vô khuẩn và tham chiếu theo tiêu chuẩn của CLSI (Clinical and 

Laboratory Standards Institute) M45 Edition 3, [19]. 
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Bảng 2. Các loại kháng sinh sử dụng để nghiên cứu khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn 

STT Nhóm Loại kháng sinh Ký hiệu Hàm lượng 

1 Beta-lactams Oxacillin Ox 1 µg 

2 Aminoglycoside Gentamycin Ge 10 µg 

3 Macrolide Erythromycin Er 15 µg 

4 Fluoroquinolones Enrofloxacin Ef 5 µg 

5 Phenicol Florfenicol Fl 30 µg 

6 Tetracycline Doxycycline Dx 30 µg 

7 Sulfonamides Sulfamethoxazole/Trimethoprim Bt 23,75/1,25 μg 

2.6     Phương pháp xử lý số liệu 

 Số liệu được xử lý bằng phần mềm Excel 2013 để tính giá trị trung bình (Mean) và độ lệch 

chuẩn (SD).  

3       Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1     Kết quả phân lập vi khuẩn 

Kết quả đã phân lập được 27 chủng vi khuẩn trên môi trường TCBS cho hai dạng khuẩn 

lạc có màu sắc khác nhau từ 18 mẫu cá biển nuôi lồng bị bệnh xuất huyết (Bảng 3). Trong đó, 18 

chủng tạo khuẩn lạc màu vàng kí hiệu TTH001 đến TTH018 (Hình 2-A) và 9 chủng vi khuẩn có 

khuẩn lạc màu xanh được ký hiệu TTH019 đến TTH027 (Hình 2-B). Tất cả các chủng vi khuẩn 

khi phát triển trên môi trường TSA (có bổ sung 2% NaCl) tạo khuẩn lạc màu trắng (Hình 2-C). 

Khuẩn lạc các chủng vi khuẩn có dạng hình tròn, lồi và đường kính dao động từ 1–3 mm. Đặc 

biệt có 4/9 mẫu cá thu thập tại Phú Lộc và 5/9 mẫu cá tại Phú Vang xuất hiện đồng thời hai loại 

khuẩn lạc xanh và vàng trên cùng một môi trường nuôi cấy TCBS. 

Sự xuất hiện các khuẩn lạc màu vàng hoặc xanh trên môi trường TCBS liên quan đến quá 

trình lên men đường của vi khuẩn thuộc nhóm Vibrio: khi vi khuẩn lên men đường sẽ làm pH 

môi trường thạch TCBS bị acid hóa làm cho Bryothymol blue có trong thành phần TBCS chuyển 

sang màu vàng. Nếu quá trình lên men xảy ra chậm hoặc vi khuẩn không có khả năng lên men 

đường sẽ làm cho pH môi trường cao (tính bazơ) khuẩn lạc tạo thành sẽ có màu xanh. Thông 

thường pH của môi trường của TCBS ở mức 8,6, khi pH thay đổi sẽ ảnh hưởng tới màu sắc của 

khuẩn lạc [20]. 
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Bảng 3. Kết quả phân lập vi khuẩn từ mẫu cá biển nuôi lồng bị bệnh xuất huyết 

Thời gian 
Địa 

điểm 
Loài 

Số 

lượng 

(con) 

Số chủng vi khuẩn trên môi 

trường TCBS 

Khuẩn lạc 

vàng 

Khuẩn lạc 

xanh 

3/2024 Phú Lộc Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus) 4 4 0 

Chẽm (Lates calcarifer) 3 3 2 

Tráp (Acanthopagrus schlegelii) 2 2 2 

4/2024 Phú 

Vang 

Hồng mỹ (Sciaenops ocellatus) 6 6 2 

Chẽm (Lates calcarifer) 3 3 3 

 

   

Hình 2. Hình dạng khuẩn lạc vi khuẩn Vibrio phân lập từ cá biển nuôi lồng bị bệnh xuất huyết trên môi 

trường nuôi cấy (2A – màu vàng trên TCBS, 2B – màu xanh trên TCBS, 2C – màu trắng trên TSA+ ) 

3.2     Kết quả xác định các đặc điểm sinh hóa và định danh vi khuẩn 

Các chủng vi khuẩn phân lập được đều là vi khuẩn Gram âm có dạng hình dấu phẩy, 

bắt màu hồng thuốc nhuộm. Đặc điểm hình thái vi khuẩn giống với mô tả của Baker-Austin và 

cs. [21], về vi khuẩn Vibrio: các loài Vibrio thuộc họ Vibrionaceae thuộc nhóm vi khuẩn Gram 

âm, có dạng thẳng, cong hoặc hình dấu phẩy, kỵ khí tùy nghi, có khả năng di động được tìm 

thấy phổ biến trong môi trường nuôi trồng thủy sản, các vùng nước ven biển, trầm tích. Kết 

quả khảo sát đặc điểm sinh hóa của các chủng vi khuẩn phân lập được thể hiện ở Bảng 4, 5, 6. 

 

 

 

 

 

 



Nguyễn Nam Quang và CS. Tập 134, Số 3B, 2025 

 

30 

 

Bảng 4. Đặc điểm sinh hóa các chủng vi khuẩn Vibrio tạo khuẩn lạc vàng trên môi trường TCBS 

 

TT 

 

Chỉ tiêu 

Vibrio alginolyticus 

(Buller,) [22] 

Tỷ lệ % chủng vi khuẩn phân lập (n = 18) 

Dương tính Âm tính 

1 Nhuộm Gram - 0 100 

2 Hình thái Dấu phẩy          Dấu phẩy 

3 Khuẩn lạc trên TCBS Vàng             Vàng 

4 Khuẩn lạc trên TSA+ Không mô tả               Trắng 

5 Oxidase + 100 0 

6 Catalase + 100 0 

7 Sinh H2S - 0 100 

8 Phân giải NO3 + 100 0 

9 Indol - 0 100 

10 Voges-Proskauer + 100 0 

11 Sử dụng Citrate + 100 0 

12 Glucose + 100 0 

13 Mannitol + 100 0 

14 Sorbitol + 100 0 

15 Sucrose + 100 0 

16 Arabinose - 0 100 

17 API 20E 414725             414725 

Ghi chú: (+): phản ứng dương tính, (-): phản ứng âm tính 

Bảng 5. Đặc điểm sinh hóa các chủng vi khuẩn Vibrio phân lập từ cá biển bị bệnh xuất huyết nuôi lồng tại 

Phú Lộc tạo khuẩn lạc xanh trên môi trường TCBS 

TT Chỉ tiêu 
Vibrio parahaemolyticus 

(Aly và cs.,) [23] 

Tỷ lệ % chủng vi khuẩn phân lập (n = 4) 

Dương tính Âm tính 

1 Nhuộm Gram - 0 100 

2 Hình thái Dấu phẩy          Dấu phẩy 

3 Khuẩn lạc trên TCBS Xanh               100 

4 Khuẩn lạc trên TSA+ Không mô tả             Trắng 

5 Oxidase + 100 0 

6 Catalase + 100 0 

7 Sinh H2S - 0 100 

8 Phân giải NO3 - 0 100 

9 Indol + 100 0 

10 Voges-Proskauer + 100 0 

11 Sử dụng Citrate - 0 100 

12 Glucose - 0 100 

13 Mannitol - 0 100 
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TT Chỉ tiêu 
Vibrio parahaemolyticus 

(Aly và cs.,) [23] 

Tỷ lệ % chủng vi khuẩn phân lập (n = 4) 

Dương tính Âm tính 

14 Sorbitol - 0 100 

15 Sucrose + 100 0 

16 Arabinose - 0 100 

17 API 20E 414610             414610 

Ghi chú: (+): phản ứng dương tính, (-): phản ứng âm tính 

Bảng 6. Đặc điểm sinh hóa các chủng vi khuẩn Vibrio phân lập từ cá biển bị bệnh xuất huyết nuôi lồng tại 

Phú Vang tạo khuẩn lạc xanh trên môi trường TCBS 

 

TT 

 

Chỉ tiêu 
Vibrio vulnificus 

(Amaro và Biosca,) [24] 

Tỷ lệ % chủng vi khuẩn phân lập (n = 5) 

Dương tính Âm tính 

1 Nhuộm Gram - 0 100 

2 Hình thái Dấu phẩy              Dấu phẩy 

3 Khuẩn lạc trên TCBS Xanh                   100 

4 Khuẩn lạc trên TSA+ Không mô tả                Trắng 

5 Oxidase + 100 0 

6 Catalase + 100 0 

7 Sinh H2S + 100 0 

8 Phân giải NO3 - 0 100 

9 Indol + 100 0 

10 Voges-Proskauer + 100 0 

11 Sử dụng Citrate - 0 100 

12 Glucose - 0 100 

13 Mannitol - 0 100 

14 Sorbitol - 0 100 

15 Sucrose - 0 100 

16 Arabinose - 0 100 

17 API 20E 514610               514610 

Ghi chú: (+): phản ứng dương tính, (-): phản ứng âm tính 

Tiến hành đối chiếu đặc điểm sinh hóa chủng vi khuẩn mô tả của Buller, [22] cho thấy 

18/18 chủng vi khuẩn (TTH001 – TTH018) tương đồng 100% về các đặc điểm hình thái, sinh lý, 

sinh hóa của vi khuẩn V. alginolyticus với giá trị API 20E là 414725. 4/9 chủng (TTH019, TTH021, 

TTH023, TTH027) hoàn toàn trùng với đặc điểm sinh hoá của các chủng vi khuẩn V. 

parahaemolyticus  của Aly và cs., [23] và cho kết quả API là 414610. 5/9 chủng (TTH020, TTH022, 

TTH024, TTH025, TTH026) cho kết quả API 20E là 514610 và tương đồng với các đặc điểm sinh 
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hoá các chủng vi khuẩn V. vulnificus như nghiên cứu của Amaro và Biosca, [24]. Mặc dù cả 9 

chủng vi khuẩn đều tạo khuẩn lạc xanh trên môi trường TCBS nhưng kết quả định danh cho thấy 

4 chủng vi khuẩn phân lập từ Phú Lộc là V. parahaemolyticus còn 5 chủng vi khuẩn phân lập từ 

Phú Vang là V. vulnificus. Sự khác biệt này là do màu sắc của khuẩn lạc có thể bị chi phối bởi yếu 

tố pH của môi trường TCBS sử dụng để nuôi cấy [23]. 

Kết quả định danh bằng phương pháp MALDI- ToF (Hình 3) cho kết quả 18/18 (100%) 

chủng vi khuẩn (TTH001–TTH018) phân lập được là V. alginolyticus. 4/9 (44,44%) chủng vi khuẩn 

(TTH019, TTH021, TTH023, TTH027) là V. parahaemolyticus và 5/9 (55,56%) chủng (TTH020, 

TTH022, TTH024, TTH025, TTH026) là vi khuẩn V. vulnificus. Như vậy kết quả định danh bằng 

API 20E trùng với kết quả định danh bằng MALDI-ToF. 

Tất cả các chủng V. alginolyticus phân lập được từ cá biển nuôi lồng bị bệnh xuất huyết 

trong nghiên cứu này khá đồng nhất về đặc điểm sinh lý, sinh hoá với các chủng vi khuẩn phân 

lập được trên cá Bớp (Rachycentron canadum) nuôi lồng tại Kiên Giang, [25] và cá Hồng mỹ 

(Sciaenops ocellatus) nuôi lồng tại Thành phố Huế [6]. Bên cạnh đó, các chủng vi khuẩn V. 

parahaemolyticus và V. vulnificus phân lập được trong nghiên cứu này lần lượt cũng có đặc điểm 

sinh hóa tương đồng với các chủng vi khuẩn V. parahaemolyticus trong nghiên cứu của Aly và cs., 

[23], và V. vulnificus theo báo cáo của Amaro và Biosca [24]. 

   

Hình 3. Kết quả định danh vi khuẩn bằng kỹ thuật MALDI-ToF (A - V. alginolyticus, B - V. 

parahaemolyticus, C - V. vulnificus) 

 

 

 

 

 

 

 



Jos.hueuni.edu.vn Tập 134, Số 3B, 2025 

 

33 

 

3.2     Kết quả nghiên cứu khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio 

Khả năng kháng kháng sinh của vi khuẩn Vibrio spp. phân lập được cho kết quả thể hiện ở 

Bảng 7 và Hình 4. 

  

Hình 4. Vòng kháng khuẩn của kháng sinh đối với vi khuẩn Vibrio spp. phân lập 

a: Fl = Florfenicol, b: Ef = Enrofloxacin, c: Ge = Gentamycin, d: Dx = Doxycycline, e: Ox = Oxacillin,                          

f: Bt = Sulfamethoxazole/Trimethoprim, g: Er = Erythromycin 

Bảng 7. Đường kính vòng kháng khuẩn của kháng sinh đối với vi khuẩn Vibrio spp. phân lập 

STT Kháng sinh 

Đường kính 

tham chiếu 

(mm) 

Đường kính vòng kháng khuẩn (mm) 

(Mean ± SD) 

S R V.alginoltycus V.parahaemolyticus V.vulnificus 

1 Oxacillin (Ox - 1µg) ≥13 ≤10 7,5 ±  0,6 0 0 

2 Gentamycin (Ge - 10µg) ≥15 ≤12 19,8 ± 1,6 18,8 ± 0,6 20,8 ±  1,3 

3 Erythromycin (Er - 15µg) ≥23 ≤14 23,8 ±  1,0 21,4 ±  0,3 20,8 ±  0,4 

4 Enrofloxacin (Ef - 5µg) ≥21 ≤16 30,5 ±  2,6 29,5 ±  0,3 27,8 ±  0,6 

5 Florfenicol (Fl - 30µg) ≥18 ≤18 29,3 ±  1,7 26,4 ±  0,3 28,6 ±  0,3 

6 Doxycycline (Dx - 30µg) ≥18 ≤14 28,8 ±  2,6 32,7 ±  0,6 31,4 ±  0,3 

7 
Sulfamethoxazole/Trimethoprim 

(Bt, 23.75/1.25 μg) 

≥16 ≤10 8,5 ±  0,7 0 0 

Ghi chú: S = Sensitive, đường kính vòng kháng khuẩn lớn hơn hoặc bằng giá trị của S thể hiện vi 

khuẩn nhạy với thuốc kháng sinh; R = Resistant, đường kính vòng kháng khuẩn nhỏ hơn hoặc bằng giá trị 

của R thể hiện vi khuẩn kháng kháng sinh. Đường kính tham chiếu dựa theo tiêu chuẩn của CLSI (Clinical 

and Laboratory Standards Institute) M45 Edition 3 [19]. 
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Kết quả nghiên cứu khả năng kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn Vibrio phân lập từ 

cá biển nuôi lồng bị bệnh xuất huyết trong nghiên cứu này cho thấy, vi khuẩn V. alginolyticus, V. 

parahaemolyticus và V. vulnificus nhạy với 5/7 loại kháng sinh thử nghiệm và kháng với 2/7 loại 

kháng sinh gồm Oxacillin và Sulfamethoxazole/Trimethoprim.  

Điều này cho thấy việc sử dụng kháng sinh: Gentamycin, Erythromycin, Florfenicol, 

Doxycycline trong điều trị bệnh xuất huyết do vi khuẩn Vibrio gây ra trên cá biển nuôi lồng vẫn 

đang có hiệu quả. Tuy nhiên, khuyến cáo người nuôi nên hạn chế sử dụng kháng sinh và hướng 

tới các giải pháp thay thế như sử dụng vaccine hoặc thảo dược để tránh ô nhiễm môi trường và 

đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản.  

Nghiên cứu này cũng cho thấy dấu hiệu kháng thuốc của vi khuẩn Vibrio phân lập được 

từ vùng nuôi cá biển trong lồng tại vùng ven biển Thành phố Huế đối với Oxacillin và 

Sulfamethoxazole/Trimethoprim. Oxacillin thường chịu tác động của enzyme beta-lactamase sản 

sinh bởi các vi khuẩn thuộc nhóm Gram âm [26], theo đó kháng sinh thuộc nhóm này thường có 

tác dụng mạnh trên vi khuẩn Gram dương và ít có tác dụng đối với vi khuẩn Gram âm. Hơn 90% 

các chủng vi khuẩn Vibrio kháng với kháng sinh nhóm Beta-lactams [27]. 

Gentamycin, Erythromycin thuộc những loại kháng sinh có phổ tác dụng mạnh trên các 

loài vi khuẩn gram âm, kết quả nghiên cứu cho thấy Vibrio phân lập từ cá biển nuôi lồng bị bệnh 

xuất huyết tại vùng ven biển Thành phố Huế vẫn đang nhạy với các loại kháng sinh này. Tuy 

nhiên các kháng sinh kể trên thường ít khi được sử dụng trong thực tiễn để điều trị các bệnh trên 

động vật thủy sản nói chung và bệnh trên cá biển nói riêng [16]. Kết quả nghiên cứu của Shahimi 

và cs., [28] khi tiến hành thử nghiệm kháng sinh trên 24 chủng vi khuẩn Vibrio phân lập từ Sò 

lông (Anadara granosa) cũng cho thấy Vibrio nhạy với Gentamycin, Erythromycin. 

Trong khi đó, Enrofloxacin là loại kháng sinh có phổ tác dụng rộng, công dụng mạnh nhờ 

tính kháng khuẩn cao nhưng Enrofloxacin đã thuộc nhóm kháng sinh bị cấm sử dụng trong nuôi 

trồng thủy sản tại Việt Nam từ năm 2012 [16] do sự lo ngại về những nguy cơ tồn dư kháng sinh 

gây hại tới môi trường, sức khỏe vật nuôi và sức khỏe con người. Một điều đáng quan ngại hiện 

nay khi thực tế kiểm tra các mẫu sản phẩm thủy sản vẫn thường xuyên bắt gặp sự hiện diện của 

loại kháng sinh này [14]. 

 Florfenicol và Doxycycline thuộc những loại kháng sinh đang sử dụng phổ biến trong hoạt 

động nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

những kháng sinh này vẫn đang có tác dụng tốt với vi khuẩn Vibrio khi số liệu đường kính vòng 

kháng khuẩn cho kết quả ở mức cao. Tuy vậy trong xu hướng toàn cầu đang hướng tới giảm 

thiểu tối đa việc sử dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản nói riêng và trong các ngành nghề 

chăn nuôi nói chung, việc sử dụng những kháng sinh thông dụng trong hoạt động nuôi cá biển 

cũng cần hết sức thận trọng để giảm thiểu tối đa những tác hại từ việc tồn dư kháng sinh trong 

sản phẩm thủy sản cũng như ô nhiễm hóa học trong môi trường nước biển để đảm bảo tốt sức 

khỏe cho vật nuôi, sức khỏe con người và an toàn môi trường sinh thái [15]. 
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4        Kết luận 

 Nghiên cứu đã phân lập được 18 chủng vi khuẩn V. alginolyticus, 04 chủng vi khuẩn V. 

parahaemolyticus và 05 chủng vi khuẩn V. vulnificus từ cá biển nuôi lồng bị bệnh xuất huyết tại 

Thành phố Huế, Việt Nam. Các chủng vi khuẩn V. alginolyticus, V. parahaemolyticus và V. vulnificus 

phân lập nhạy với 5 loại kháng sinh gồm Gentamycin, Erythromycin, Florfenicol, Doxycycline, 

Enrofloxacin và kháng với 2 loại kháng sinh gồm Oxacillin và Sulfamethoxazole/Trimethoprim.  

Thông tin tài trợ 

Nghiên cứu được tài trợ bởi Đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế (DHH2024-02-

183): Nghiên cứu phân lập, định danh và xác định mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn gây 

bệnh trên cá biển nuôi lồng tại Thừa Thiên Huế. 
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